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HÌNH HỌC 

Câu 16. Cho chóp tam giác đều .S ABC  cạnh đáy bằng a  và cạnh bên bằng 2a . Chứng minh rằng chân 

đường cao kẻ từ S  của hình chóp là tâm của tam giác đều ABC . Tính thể tích chóp đều .S ABC .    

Câu 19. Cho hình chóp tam giác đều .S ABC  có độ dài cạnh đáy bằng a , góc hợp bởi cạnh bên và mặt 

đáy bằng 60 . Tính thể tích của khối chóp .S ABC . 

Câu 20. Tính thể tích khối chóp tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a . 

 

ĐẠI SỐ 

Câu 1. Tìm tất cả các khoảng đồng biến của hàm số 
3 21

2 3 1
3

y x x x= − + + . 

A. ( );1−  và ( )3;+ . B. ( )1;3 . C. ( );1− . D. ( )3;+ . 

Câu 2. Cho hàm số 
1

1
y

x
=

−
. Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. Hàm số đồng biến trên ( )2;+ . 

B. Hàm số nghịch biến trên ( )2;+ . 

C. Hàm số đồng biến trên ( );1−  và ( )1;+ . 

D. Hàm số nghịch biến trên . 

Câu 3. Cho hàm số 
2 1

1

x
y

x

+
=

+
. Mệnh đề đúng là 

A. Hàm số đồng biến trên hai khoảng ( ); 1− −  và ( )1;− + , nghịch biến trên ( )1;1− . 

B. Hàm số đồng biến trên hai khoảng ( ); 1− −  và ( )1;− + .  

C. Hàm số nghịch biến trên hai khoảng ( ); 1− −  và ( )1;− + . 

D. Hàm số đồng biến trên . 

Câu 4. Hàm số 
3 23 9 7y x x x= − − +  đồng biến trên khoảng nào sau đây? 

A. ( )1;+ . B. ( )5; 2− − . C. ( );1− . D. ( )1;3− . 

Câu 6. Hàm số 
4 22 2019y x x= − +  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 

A. ( ); 1− − . B. ( )1;0− . C. ( )1;1− . D. ( );1− . 
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Câu 7. Cho hàm số 
3 21 1

6 1
3 2

y x x x= − + + − . Khẳng định nào dưới đây là ĐÚNG? 

A. Hàm số đồng biến trên khoảng ( )2;3− . B. Hàm số đồng biến trên khoảng ( )3;+

  

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( )2;3−  . D. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( );0− . 

Câu 8. Cho hàm số 
3 21 1

6 1
3 2

y x x x= − − + − . Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. Hàm số đồng biến trên khoảng ( );2− . 

B. Hàm số đồng biến trên khoảng ( )3;+ . 

C. Hàm số đồng biến trên khoảng ( )3;2− . 

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( )3;2− . 

Câu 9. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng về tính đơn điệu của hàm số 
3

4

x
y

x

+
=

−
? 

A. Hàm số nghịch biến trên tập xác định.   

B. Hàm số đồng biến trên .  

C. Hàm số nghịch biến trên ( );5− .   

D. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định. 

Câu 10. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng về tính đơn điệu của hàm số 
3x

y
x

−
= ? 

A. Hàm số nghịch biến trên tập xác định.   

B. Hàm số đồng biến trên .  

C. Hàm số nghịch biến trên ( );0−  và ( )0;+ .   

D. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định. 

Câu 11. Hàm số nào sau đây đồng biến trên ? 

A. 
3 3y x x= −  B. 

3 3y x x= +  C. 
1

1

x
y

x

−
=

+
 D. 

4 23 1y x x= − +  

Câu 12. Cho hàm số 
2 1

1

x
y

x

−
=

+
. Kết luận nào sau đây đúng? 

A. Hàm số đồng biến trên .  

B.Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng ( ) ( ); 1 ; 1;− − − + .  

C. Hàm số nghịch biến trên .  

D. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng ( ) ( ); 1 ; 1;− − − + . 

Câu 13.  Cho hàm số sin 2 2024y x x= − + . Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: 
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A. Hàm số đồng biến trên khoảng ( )1; 2 . B. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( );− +  

C. Hàm số đồng biến trên khoảng ( );0− . D. Hàm số là hàm số chẵn. 

Câu 14. Hàm số 4 22 3y x x= − −  đồng biến trên những khoảng nào sau đây? 

A. ( )1;0−  và ( )1;+ . B. ( ) ( )1;0 1;−  + . C. ( ) ( ); 1 0;1− −  . D. ( )0;+ . 

Câu 17. Cho hàm số 
2 1

2

x
y

x

−
=

+
. Khẳng định nào dưới đây là sai? 

A. Hàm số đồng biến trên khoảng ( ); 2− − .  

B. Hàm số đồng biến trên ( ) ( ); 2 2;− −  − + . 

C. Hàm số đồng biến trên khoảng ( )2;2017− .  

D. Hàm số đồng biến trên khoảng ( )0 :+ . 

Câu 18. Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên  ? 

A. 
2 2 5y x x= + + .  B. 

2 1

3

x
y

x

+
=

−
.  

C.
 

4 21960 2020y x x= + + .  D. 
3 10y x= − +  

Câu 19. Cho hàm số ( )f x  có bảng biến thiên như sau: 

 

Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 

A. ( )0;4 .  B. ( ); 1− − . C. ( )1;1− . D. ( )0;2 . 

Câu 20. Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị như hình vẽ. Hàm số ( )y f x=  đồng biến trên khoảng nào dưới 

đây. 

 

A. ( )2;+ . B. ( )0;2 . C. ( )2;2− . D. ( );0− . 

Câu 21.  Cho hàm số ( )y f x=  có bảng biến thiên như hình vẽ. Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới 

đây? 
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A. ( )2;+ . B. ( )0;2 . C. ( )0;+ . D. ( );0− . 

Câu 22. Cho hàm số ( )f x  có bảng biến thiên như sau: 

 

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

A.
 
( )1;+  . B. ( )1;1− . C. ( )0;1 . D. ( )1;0− . 

Câu 23. Cho hàm số ( )f x  có bảng biến thiên như sau: 

 

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây ? 

A. ( ;1)−  . B. ( 1;1)−  . C. ( 1; )− +  . D. ( ; 1)− −  . 

Câu 24. Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên 

khoảng nào dưới đây ? 

 

A.
 
( )1;0− . B. ( ); 1− − . C.

 
( )0;1 . D. ( )0;+ . 

 

Câu 32. Cho hàm số ( )y f x=  có bảng xét dấu đạo hàm như hình vẽ sau: 
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Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. Hàm số ( )y f x=  đồng biến trên khoảng ( )2;1− . 

B. Hàm số ( )y f x=  nghịch biến trên khoảng ( )2;+ . 

C. Hàm số ( )y f x=  đồng biến trên khoảng ( );2− . 

D. Hàm số ( )y f x= nghịch biến trên khoảng ( )2;2− . 

Câu 33. Cho hàm số ( )f x  có bảng xét dấu của đạo hàm như sau: 

 

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

A. ( )2;0− . B. ( )2;− + . C. ( )0;2 . D. ( )0;+ . 

Câu 34. Cho hàm số ( )y f x=  có bảng xét dấu đạo hàm như hình bên dưới. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( )1;2− . B. Hàm số đồng biến trên khoảng ( )2; 1− − .

  

C. Hàm số đồng biến trên khoảng ( )1;0− . D. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( )1;3 . 

Câu 36. Cho hàm số ( )y f x= . Hàm số ( )y f x=  có đồ thị như hình vẽ sau 

 

Hàm số ( )y f x=  nghịch biến trong khoảng nào ? 

A. ( )1;4 . B. ( )1;1− . C. ( )0;3 . D. ( );0− . 

Câu 38.  Cho hàm số ( )P  với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m  để hàm số nghịch 

biến trên ( );− +  

A. 6 .  B. 3 . C. 7 . D. 4 . 
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